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Đường 

dùng

Dạng bào 

chế
Đơn giá Quy cách Nhà sản xuất

Nước sản 

xuất
Nhà thầu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Nhóm thuốc giải biểu

1 4

Thanh cao, Kim 

ngân hoa, Địa liền, 

Tía tô, Kinh giới, 

Thích gia đằng, Bạc 

hà

Cảm cúm-f Viên
174mg cao khô dƣợc 

liệu
Uống

Viên nang 

cứng
       987 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

nang cứng

Công ty 

TNHH Dƣợc 

phẩm 

Fitopharma

Việt Nam

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

FITOPHARMA

2. Nhóm thuốc thanh nhiệt, giải độc, tiêu ban, lợi thủy

2 8
Actiso,Rau đắng đất, 

Bìm bìm
Boganic Viên 85mg; 64mg; 6,4mg Uống

Viên bao 

phim
       650 

Hộp 5 vỉ x 

20 viên

Công ty cổ 

phần công 

nghệ cao 

Traphaco

Việt Nam

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

TRAPHACO

3 8
Actiso,Rau đắng đất, 

Bìm bìm
Boganic Viên 85mg; 64mg; 6,4mg Uống

Viên bao 

phim
       650 

Hộp 5 vỉ x 

20 viên

Công ty cổ 

phần công 

nghệ cao 

Traphaco

Việt Nam

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

TRAPHACO

4 28

Diệp hạ châu đắng, 

Xuyên tâm liên, Bồ 

công anh, Cỏ mực

Atiliver 

Diệp hạ 

châu

Viên
800mg; 200mg; 

200mg; 200mg
Uống

Viên nang 

cứng
    1.950 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm Khang 

Minh

Việt Nam
CÔNG TY CỔ 

PHẦN GONSA

5 35 Kim tiền thảo
Kim tiền 

thảo- F
Viên

220mg; Bột mịn 

100mg
Uống

Viên nang 

cứng
       378 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

nang cứng

Công ty 

TNHH Dƣợc 

phẩm 

Fitopharma

Việt Nam

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

FITOPHARMA

6 35 Kim tiền thảo
Kim tiền 

thảo - HT
Viên 1200mg Uống

Viên nén 

bao đƣờng
       180 

Hộp 1 lọ 

100 viên

Công ty cổ 

phần dƣợc Hà 

Tĩnh

Việt Nam

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

DONAPHARM

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI

DANH MỤC CHẾ PHẨM Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2024-2025
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7 36

Kim tiền thảo, Chỉ 

thực, Nhân trần, Hậu 

phác, Hoàng cầm, 

Bạch mao căn, 

Nghệ, Binh lang, 

Mộc hƣơng, Đại 

hoàng

Bài thạch 

Danapha
Viên

Cao khô Kim tiền thảo 

(tƣơng đƣơng 1g Kim 

tiền thảo) 90mg;Cao 

khô hỗn hợp (100 mg 

Chỉ thực; 250mg Nhân 

trần; 100 mg Hậu 

phác; 150 mg Hoàng 

cầm; 500 mg Bạch 

mao căn, 250 mg 

Nghệ, 100mg Binh 

lang ) 230mg; Mộc 

hƣơng 100 mg; Đại 

hoàng 50 mg

Uống
Viên nén 

bao phim
       568 

Hộp 5 vỉ x 

10 viên

Công ty Cổ 

phần Dƣợc 

Danapha

Việt Nam

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

DANAPHA
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8 36

Kim tiền thảo, Chỉ 

thực, Nhân trần, Hậu 

phác, Hoàng cầm, 

Bạch mao căn, 

Nghệ, Binh lang, 

Mộc hƣơng, Đại 

hoàng

Bài thạch 

Danapha
Viên

Cao khô Kim tiền thảo 

(tƣơng đƣơng 1g Kim 

tiền thảo) 90mg;Cao 

khô hỗn hợp (100 mg 

Chỉ thực; 250mg Nhân 

trần; 100 mg Hậu 

phác; 150 mg Hoàng 

cầm; 500 mg Bạch 

mao căn, 250 mg 

Nghệ, 100mg Binh 

lang ) 230mg; Mộc 

hƣơng 100 mg; Đại 

hoàng 50 mg

Uống
Viên nén 

bao phim
       580 

Hộp 5 vỉ x 

10 viên

Công ty cổ 

phần dƣợc 

Danapha

Việt Nam

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

DANAPHA

9 49

Sài đất, Thƣơng nhĩ 

tử, Kinh giới, Thổ 

phục linh, Phòng 

phong, Đại hoàng, 

Kim ngân hoa, Liên 

kiều, Hoàng liên, 

bạch chỉ, Cam thảo

Thanh nhiệt 

tiêu độc-F
Viên 3150mg Uống

Viên nang 

cứng
       798 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

nang cứng

Công ty 

TNHH Dƣợc 

phẩm 

Fitopharma

Việt Nam

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

FITOPHARMA

3. Nhóm thuốc khu phong trừ thấp

10 53

Cao toàn phần không 

xà phòng hóa quả 

bơ, Cao toàn phần 

không xà phòng hóa 

dầu đậu nành

Piascledine Viên
300mg (100mg + 

200mg)
Uống

viên nang 

cứng
  12.000 

Hộp 1 vỉ x 

15 viên

Laboratoires 

Expanscience
Pháp

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM VÀ 

TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ HOÀNG 

ĐỨC
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11 54

Cao xƣơng hỗn hợp, 

Hoàng bá, Tri mẫu, 

Trần bì, Bạch thƣợc, 

Can khƣơng, Thục 

địa

Dƣỡng cốt 

hoàn
Gói

0,75g; 2,4g; 0,3g; 

0,6g; 0,6g; 0,15g; 0,6g
Uống

Viên hoàn 

cứng
    2.500 

Hộp 20 túi 

x 5g

Công ty cổ 

phần công 

nghệ cao 

Traphaco

Việt Nam

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

TRAPHACO

12 58

Độc hoạt,Quế nhục, 

Phòng phong, 

Đƣơng quy, Tế tân, 

Xuyên khung, Tần 

giao, Bạch thƣợc, 

Tang ký sinh, Sinh 

địa, Đỗ trọng, Ngƣu 

tất,Bạch linh, Cam 

thảo, Đảng sâm

Độc hoạt 

tang ký 

sinh TW3

Viên

Bột kép hỗn hợp dƣợc 

liệu (tƣơng đƣơng: 

Xuyên khung 80mg; 

Tế tân 80mg; Bạch 

linh 80mg) 240mg; 

Cao đặc hỗn hợp dƣợc 

liệu (tƣơng đƣơng: 

Độc hoạt 120mg; Tần 

giao 80mg; Phòng 

phong 80mg; Đƣơng 

quy 80mg; Ngƣu tất 

80mg; Đỗ trọng 80mg; 

Quế 80mg; Tang ký 

sinh 80mg; Sinh địa 

80mg; Bạch thƣợc 

80mg; Đảng sâm 

80mg; Cam thảo 

80mg) 458mg

Uống
Viên nang 

cứng
       588 

Hộp 03 vỉ 

x 10 viên

Công ty Cổ 

phần Dƣợc 

phẩm Trung 

ƣơng 3

Việt Nam

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM TRUNG 

ƢƠNG 3
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13 62

Hy thiêm, Hà thủ ô 

đỏ chế, Thƣơng nhĩ 

tử,Thổ phục linh, 

Phòng kỷ, Thiên 

niên kiện, Huyết giác

Rheumapain 

 - H
Viên

Mỗi viên chứa : Cao 

khô dƣợc liệu( tƣơng 

đƣơng : Hy thiêm 

760mg; Thƣơng nhĩ tử 

400mg; Phòng kỷ 

400mg; Thổ phục linh 

320mg; Hà thủ ô đỏ 

chế 320mg; Thiên 

niên kiện 300mg; 

Huyết giác 300mg) 

300mg; Bột mịn dƣợc 

liệu (tƣơng đƣơng: Hà 

thủ ô đỏ chế 80mg; 

Thổ phục linh 80mg; 

Hy thiêm 40mg) 

200mg

Uống
Viên nang 

cứng
       777 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

nang cứng

Công ty 

TNHH Dƣợc 

phẩm 

Fitopharma

Việt Nam

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

FITOPHARMA

4. Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tì

14 87 Chè dây Ampelop Viên 625mg Uống
Viên nang 

cứng
    1.278 

Hộp 9 vỉ x 

10 viên

Công ty cổ 

phần công 

nghệ cao 

Traphaco

Việt Nam

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

TRAPHACO

15 87 Chè dây Chè dây Viên 1500mg Uống
Viên nang 

cứng
       693 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

nang cứng

Công ty 

TNHH Dƣợc 

phẩm 

Fitopharma

Việt Nam

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

FITOPHARMA
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16 97
Cao mật heo, Nghệ, 

Trần bì

Cholapan 

Viên mật 

nghệ

Viên 60mg; 75mg; 139mg Uống
Viên nén 

bao phim
       700 

Hộp 5 vỉ x 

10 viên

Chi nhánh 

công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm OPC tại 

Bình Dƣơng - 

Nhà máy dƣợc 

phẩm OPC

Việt Nam

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM OPC

17 100

Mộc 

hƣơng,Berberin,Bạch 

 thƣợc, Ngô thù du.

Viên đại 

tràng 

Inberco

Viên

Berberin clorid 40mg; 

Cao đặc quy về khan 

(tƣơng ứng với Rễ 

mộc hƣơng 74,7mg; 

Quả Ngô thù du 

53,4mg; Rễ Bạch 

thƣợc 216mg) 70mg; 

Bột mịn Rễ mộc 

hƣơng 80mg

Uống
Viên nén 

bao phim
    1.260 

Hộp 5 vỉ x 

10 viên

Chi nhánh 

công ty Cổ 

phần Dƣợc 

phẩm OPC tại 

Bình Dƣơng - 

Nhà máy Dƣợc 

phẩm OPC

Việt Nam

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM OPC

18 100
Mộc hƣơng, Hoàng 

liên

An vị tràng 

TW3
Viên 250mg; 250mg Uống

Viên nang 

cứng
    1.050 

Hộp 3 vỉ, 5 

vỉ x 10 viên

Công ty Cổ 

phần Dƣợc 

phẩm Trung 

ƣơng 3

Việt Nam

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM TRUNG 

ƢƠNG 3

19 105

Đảng sâm, Bạch 

linh, Bạch truật, 

Cam thảo, Trần 

bì,Bán hạ chế, Sa 

nhân, Mộc hƣơng

Botidana 

Danapha
Viên 400mg Uống

Viên nang 

cứng
       700 

Hộp 1 lọ x 

60 viên

Công ty Cổ 

phần Dƣợc 

Danapha

Việt Nam

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

DANAPHA
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20 107

Nhân sâm, Hoàng 

kỳ, Đƣơng quy, 

Bạch truật, Thăng 

ma, Sài hồ, Trần bì, 

Cam thảo,Sinh 

khƣơng, Đại táo

Bổ trung 

ích khí-F
Viên

190mg cao hỗn hợp; 

300mg bột mịn
Uống

Viên nang 

cứng
       735 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

nang cứng

Công ty 

TNHH Dƣợc 

phẩm 

Fitopharma

Việt Nam

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

FITOPHARMA

21 118

Trinh nữ hoàng 

cung, Tri mẫu, 

Hoàng bá, ích mẫu, 

Đào nhân, Trạch tả, 

Xích thƣợc, Nhục 

quế.

Tadimax Viên

80mg; 666mg; 666mg; 

666mg; 83mg; 830 

mg; 500mg; 8,3 mg.

Uống
Viên nén 

bao phim
    3.450 

Hộp 2 vỉ x 

21 viên

Công ty cổ 

phần dƣợc 

Danapha

Việt Nam
CÔNG TY TNHH 

DƢỢC KIM ĐÔ

5. Nhóm thuốc an thần, định chí, dưỡng tâm

22 125
Đan sâm, Tam 

thất,Băng phiến
Fitôcoron-F Viên

153.3mg; Bột mịn 

216mg
Uống

Viên nang 

cứng
       882 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

nang cứng

Công ty 

TNHH Dƣợc 

phẩm 

Fitopharma

Việt Nam

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

FITOPHARMA

23 127 Đinh lăng, Bạch quả

Hoạt huyết 

dƣỡng não 

HL

Viên 150mg; 5mg. Uống
Viên nén 

bao phim
       600 

Hộp 5 vỉ x 

20 viên

Công ty 

TNHH dƣợc 

phẩm Hà 

Thành

Việt Nam

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH 

VIÊN DƢỢC SÀI 

GÒN

24 127 Đinh lăng, Bạch quả
Hoạt huyết 

dƣỡng não
viên 75mg, 40mg Uống

Viên nang 

cứng
       441 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

nang cứng

Công ty 

TNHH Dƣợc 

phẩm 

Fitopharma

Việt Nam

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

FITOPHARMA
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25 127 Đinh lăng, Bạch quả
Hoạt huyết 

dƣỡng não
Viên 150mg; 5mg Uống

Viên nén 

bao đƣờng
       210 

Hộp 5 vỉ x 

20 viên

Công ty 

TNHH dƣợc 

phẩm Hà 

Thành

Việt Nam

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

DONAPHARM

26 131

Hoài sơn, Liên nhục, 

Liên tâm, Lá dâu, Lá 

vông, Bá tử nhân, 

Toan táo nhân, Long 

nhãn

Dƣỡng tâm 

an thần 

Danapha

Viên
183mg; 8mg; 35mg; 

10mg; 10mg; 80mg
Uống

Viên nén 

bao đƣờng
       500 

Hộp 1 lọ 

100 viên

Công ty Cổ 

phần Dƣợc 

Danapha

Việt Nam

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

DANAPHA
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27 131

Hoài sơn, Liên nhục, 

Liên tâm, Lá dâu, Lá 

vông, Bá tử nhân, 

Toan táo nhân, Long 

nhãn

Dƣỡng tâm 

an thần 

Danapha

Viên

Hoài sơn 183mg, Cao 

khô Liên tâm 8mg 

(tƣơng đƣơng với Liên 

tâm 15mg); Cao khô 

Liên nhục 35mg 

(tƣơng đƣơng với Liên 

nhục 175mg), Cao khô 

Bá tử nhân 10mg 

(tƣơng đƣơng với Bá 

tử nhân 91,25mg), 

Cao khô Toan táo 

nhân 10mg (tƣơng 

đƣơng với Toan táo 

nhân 91,25mg), Cao 

khô hỗn hợp Dƣỡng 

tâm an thần 80mg 

(tƣơng đƣơng với: Lá 

dâu 91,25mg; Lá vông 

91,25mg; Long nhãn 

91,25mg)

Uống
Viên nén 

bao đƣờng
       520 

Hộp 1 lọ x 

100 viên

Công ty cổ 

phần dƣợc 

Danapha

Việt Nam

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

DANAPHA

28 140

Thỏ ty tử, Hà thủ ô, 

Dây đau xƣơng, Cốt 

toái bổ, Đỗ trọng, 

Cúc bất tử, Nấm sò 

khô

Flavital 500 Viên

25mg + 25mg + 25mg 

+ 25mg + 25mg + 

50mg + 500mg.

Uống
Viên nang 

cứng
    2.500 

Hộp 5 vỉ x 

10 viên

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm Hà Tây

Việt Nam

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

HOÀNG GIANG 

SÀI GÒN

6. Nhóm thuốc chữa các bệnh về phế
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29 158

Tỳ bà diệp, Cát 

cánh, Bách bộ, Tiền 

hồ, Tang bạch bì, 

Thiên môn, Bạch 

linh, Cam thảo, 

Hoàng cầm, 

Menthol, Cineol

Thuốc ho 

ngƣời lớn 

OPC

Chai

Mỗi chai 90ml chứa: 

Cao lỏng dƣợc liệu 

1:2 (chiết từ các dƣợc 

liệu: Tỳ bà diệp 16,2g; 

Cát cánh 1,8g; Bách 

bộ 2,79g; Tiền hồ 

1,8g; Tang bạch bì 

1,8g; Thiên môn 2,7g; 

Phục linh/Bạch linh 

1,8g; Cam thảo 0,9g; 

Hoàng cầm 1,8g) 

63ml; Menthol 18mg; 

Cineol 18mg

Uống
Nhũ tƣơng 

uống
  25.410 

Hộp 1 chai 

90ml

Chi nhánh 

công ty Cổ 

phần Dƣợc 

phẩm OPC tại 

Bình Dƣơng - 

Nhà máy Dƣợc 

phẩm OPC

Việt Nam

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM OPC

7. Nhóm thuốc chữa các bệnh về Dương, về Khí

30 162
Hải mã, Lộc nhung, 

Nhân sâm, Quế
Fitôgra-F Viên

Cao khô dƣợc liệu 

300mg; Bột mịn dƣợc 

liệu 80mg

Uống
Viên nang 

cứng
    3.990 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

nang cứng

Công ty 

TNHH Dƣợc 

phẩm 

Fitopharma

Việt Nam

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

FITOPHARMA

31 169

Thục địa, Hoài 

sơn,Mẫu đơn bì, 

Trạch tả, Bạch linh, 

Sơn thù,Phụ tử chế, 

Quế

Bảo thận 

đan
Viên

Hoài sơn 150mg; Phụ 

tử chế 55mg; Quế 

55mg; Trạch tả 50mg; 

Cao đặc dƣợc liệu 

tƣơng đƣơng (Thục 

địa 200mg; Sơn Thù 

200mg; Bạch linh 

150mg; Mẫu đơn bì 

150mg; Trạch tả 

100mg; Hoài sơn 

50mg) 370mg

Uống
Viên nang 

cứng
       609 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên.

Công ty Cổ 

phần Dƣợc 

phẩm Trung 

ƣơng 3

Việt Nam

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM TRUNG 

ƢƠNG 3

8. Nhóm thuốc chữa các bệnh về Âm, về Huyết



STT

STT 

thông 

tư 05

Tên hoạt chất Tên thuốc Đơn vị tính Nồng độ, hàm lượng
Đường 

dùng

Dạng bào 

chế
Đơn giá Quy cách Nhà sản xuất

Nước sản 

xuất
Nhà thầu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

32 193

Thục địa, Hoài sơn, 

Sơn thù,Mẫu đơn bì, 

Bạch linh, Trạch tả

Lục vị TW3 Viên

Bạch linh 120mg; 

Mẫu đơn bì 120mg; 

Hoài sơn 110mg; 

Trạch tả 50mg; Cao 

đặc dƣợc liệu (tƣơng 

đƣơng: Hoài sơn 

50mg; Trạch tả 70mg; 

Sơn thù 160mg; Thục 

địa 320mg) 370mg

Uống
Viên nang 

cứng
       441 

Hôp 2 vỉ x 

10 viên, 

Hộp 5 vỉ x 

10 viên

Công ty Cổ 

phần Dƣợc 

phẩm Trung 

ƣơng 3

Việt Nam

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM TRUNG 

ƢƠNG 3

10. Nhóm thuốc chữa bệnh về ngũ quan

33 208

Tân di, Cảo bản, 

Bạch chỉ, Phòng 

phong, Tế tân, 

Xuyên khung, Thăng 

ma, Cam thảo

Thông 

xoang tán 

Nam Dƣợc

Viên 1500mg Uống Viên nang     1.840 
Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Công ty 

TNHH Nam 

Dƣợc

Việt Nam

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM Y 

ĐÔNG

34 211

Thục địa, Hoài 

sơn,Mẫu đơn 

bì,Phục linh, Trạch 

tả, Sơn thù, Câu kỷ 

tử, Cúc hoa.

Viên bổ mắt Viên

320mg, 160mg, 

120mg, 120mg, 

120mg, 160mg, 

120mg, 120mg

Uống
Viên nang 

cứng
       735 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Công ty cổ 

phần dƣợc 

phẩm Khang 

Minh

Việt Nam
CÔNG TY CỔ 

PHẦN GONSA

11. Nhóm thuốc dùng ngoài

35 224

Ô đầu, Địa liền, Đại 

hồi, Quế nhục, Thiên 

niên kiện, Uy Linh 

tiên, Mã tiền, Huyết 

giác, Xuyên khung, 

Methyl salicylat, Tế 

tân

Cồn xoa 

bóp Jamda
Lọ

500mg + 500mg + 

500mg + 500mg + 

500mg + 500mg + 

500mg + 500mg + 

500mg + 5ml+ 500mg

Dùng 

ngoài

Cồn xoa 

bóp
  18.000 

Hộp 1 lọ 

xịt 50ml

Công ty cổ 

phần công 

nghệ cao 

Traphaco

Việt Nam

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

TRAPHACO


